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ĐỀ ÁN 896

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT

ĐỀ ÁN TỔNG THỂ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

GIẤY TỜ CÔNG DÂN VÀ CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU
LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ GIAI ĐOẠN 2013-2020
Hà Nội, tháng 4 năm 2021


  CHƯƠNG TRÌNH 
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT ĐỀ ÁN 896 GIAI ĐOẠN 2013-2020

(Tổ chức hồi 8h00, ngày 23 tháng 4 năm 2021 tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ 
trực tuyến với 63 điểm cầu của UBND các  tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)


	STT
	     Thời gian
	         Nội dung
	Phân công thực hiện
	   Ghi chú

	1
	08h00’-08h10’
	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thông qua chương trình Hội nghị
	Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ
	

	2
	08h10’-08h25’
	Phát biểu khai mạc 
	Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 896
	

	3
	08h25’- 09h00’
	Trình bày báo cáo tóm tắt tình hình, kết qủa thực hiện Đề án 896 giai đoạn 2013-2020
	Bộ Công an (Văn phòng Ban Chỉ đạo 896)
	Thượng tá Tô Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 896

	4
	09h00’-10h00’
	Trình bày báo cáo tham luận; các ý kiến phát biểu (thời gian không quá 7phút/tham luận, ý kiến phát biểu):
	Các bộ, ngành, địa phương được phân công và đại biểu tham dự Hội nghị
	Điều hành:  

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 896 

	
	
	(1) Vai trò của Văn phòng Chính phủ đối với Đề án tổng thể                đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở  dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư
	Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ 
	

	
	
	(2) Xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, bảo đảm kết nối, chia sẻ thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	Bộ Tư pháp
	

	
	
	(3) Các yêu cầu cần thiết trong xây dựng các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin liên quan đến quản lý dân cư bảo đảm kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	

	
	
	(4) Công tác thu thập thông tin dân cư đối với đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, khó khăn và giải pháp
	UBND tỉnh Lai Châu
	

	
	
	(5) Vai trò Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chia sẻ thông tin trực tuyến giải quyết thủ tục hành chính
	UBND thành phố Hồ Chí Minh
	

	
	
	(6) Công tác phối hợp giữa cơ quan công an, tư pháp trong thu thập, sửa đổi, bổ sung thông tin dân cư
	UBND tỉnh Tây Ninh
	

	
	
	(7) Kết nối, khai thác thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh


	UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế
	

	
	
	Các ý kiến phát biểu

	Các đại biểu
	

	5
	10h00’-10h10’
	Nghỉ giải lao

	
	

	6
	10h10’- 10h35’
	Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 896
	- Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ công bố các quyết định khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ

- Lãnh đạo Chính phủ trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân
	

	7
	10h35’-11h00’
	Phát biểu kết luận Hội nghị
	Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 896
	


	BAN CHỈ ĐẠO 896

 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:          /BC-VPBCĐ
	Hà Nội, ngày      tháng 4 năm 2021


Dự thảo

BÁO CÁO

Tổng kết thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa 

thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan 

đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020


Ngày 06/8/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 896/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 (gọi tắt là Đề án 896). Sự ra đời của Đề án 896 đã tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, phù hợp với điều kiện của Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thông lệ quốc tế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; phục vụ quản lý Nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại các bộ, ngành, địa phương, tiến tới xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam.

Thực hiện Quyết định số 8821/QĐ-BCĐ896 ngày 14/10/2020 của Ban Chỉ đạo 896 về ban hành Kế hoạch và Đề cương tổng kết Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020, trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương, Ban Chỉ đạo 896 báo cáo kết quả thực hiện Đề án 896 giai đoạn 2013-2020, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

1. Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án 896, xác định đây là Đề án quan trọng góp phần làm thay đổi căn bản phương thức quản lý dân cư của tất cả các bộ, ngành, địa phương, Ban chỉ đạo triển khai thực hiện đề án tại các cấp đã được thành lập (gọi tắt là Ban chỉ đạo 896). Trong đó, Ban chỉ đạo 896 của Chính phủ do đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban gồm Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ Trưởng Bộ Thông tin và truyền thông, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; thành viên Ban chỉ đạo là lãnh đạo cấp Thứ trưởng của 13 Bộ, cơ quan ngang Bộ (Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính; Bộ Y tế; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Xây dựng; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nội vụ; Bộ Ngoại giao; Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam). Tại 21/22 Bộ, ngành
, 63/63 địa phương thành lập Ban Chỉ đạo 896 để chỉ đạo triển khai đề án. Văn phòng Ban chỉ đạo 896 cũng được thành lập tương ứng với Ban chỉ đạo các cấp để thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện. Riêng Văn phòng Ban chỉ đạo 896/CP giai đoạn 2013 đến 2016 do Bộ Tư pháp chủ trì; giai đoạn 2017-2020 do Bộ Công an chủ trì để bảo đảm phù hợp với nội dung, nhiệm vụ của đề án trong từng giai đoạn. Ban chỉ đạo 896/CP đã có Quyết định số 245/QĐ-BCĐ896 ngày 31/10/2013 ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; 21/22 bộ, ngành và 63/63 địa phương đã ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Đề án 896 trong đó xác định rõ trách nhiệm của các thành viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến triển khai đề án.

2. Ban chỉ đạo 896 các cấp đã chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt việc triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của đề án, trong đó Ban chỉ đạo 896/CP đã có quyết định số 14/QĐ-BCĐ ngày 18/3/2014 ban hành kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Đề án; hàng năm, đều ban hành các Quyết định triển khai thực hiện Đề án 896, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành và các địa phương thực hiện các nội dung của Đề án 896 theo tiến độ của từng giai đoạn. Căn cứ các Kế hoạch tổng thể và kế hoạch hàng năm được phê duyệt, các Bộ, ngành, địa phương đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình và nhiều nơi đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện hàng năm và hội nghị chuyên đề triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 896
. Trên cơ sở tình hình thực tiễn, Ban chỉ đạo đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 19/4/2017 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 về phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020; ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 về việc tăng cường sự phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

Quá trình thực hiện, Ban Chỉ đạo Đề án 896 và Văn phòng Ban chỉ đạo các cấp đã thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, nắm tình hình công tác triển khai thực hiện Đề án 896 tại các Bộ, ngành, địa phương. Văn phòng Ban Chỉ đạo Đề án 896 đã xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm nhằm đánh giá tình hình kết quả, thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Đề án 896 theo từng năm và giai đoạn 2013-2020. Qua đó, đánh giá toàn diện tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án 896, nắm bắt khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện để hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang bộ và các địa phương tháo gỡ; đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện hiệu quả Đề án 896, nhất là nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ. Riêng Văn phòng Ban Chỉ đạo Đề án 896/CP đã thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra đột xuất tại một số Bộ, ngành, địa phương (Năm 2019, kiểm tra tại 08 địa phương: Hà Tĩnh, Bắc Giang, Hà Nam, Lào Cai, Đắk Lắk, Bến Tre, Điện Biên, Sơn La; Năm 2020, kiểm tra tại 03 Bộ và 06 địa phương, bao gồm: Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lai Châu, Điện Biên, Hà Nội, Hải Phòng, Bạc Liêu, Cà Mau …). 

3. Công tác truyền thông về Đề án 896 cũng được quan tâm đẩy mạnh thực hiện, nhằm nâng cao nhận thức, xác định đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng và tính cấp bách của Đề án 896. Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, ngành, huy động tối đa nguồn nhân lực và sự đồng thuận tích cực của người dân về những vấn đề liên quan. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo đã tổ chức nhiều Hội nghị, hội thảo, tọa đàm về các nội dung của Đề án nhằm tìm ra giải pháp tốt nhất để thực hiện, nhất là các nội dung liên quan đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, số định danh cá nhân; vai trò của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, số định danh cá nhân trong việc đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành thông qua số định danh cá nhân; giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai và tính khả thi của Đề án...

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ ÁN

1. Nhiệm vụ hoàn thiện cơ sở pháp lý  

Những nội dung của Đề án 896 là cơ sở để Chính phủ, Quốc hội xem xét trong quá trình thông qua Luật hộ tịch và Luật căn cước công dân. Hai nội dung quan trọng được xác định trong Đề án 896 gồm Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và số định danh cá nhân được luật hóa tại các Luật này là những công cụ quan trọng để phục vụ mục tiêu cải cách hành chính của Chính phủ. 


Luật Căn cước công dân quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là cơ sở dữ liệu dùng chung, việc quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Chính phủ quy định. Hệ thống gồm 18 nội dung thông tin cơ bản nhất của công dân
, là căn cứ để kiểm tra, thống nhất thông tin về công dân. Thông tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được lấy từ Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và tàng thư (quy định tại Luật căn cước công dân), cơ sở dữ liệu về cư trú (quy định tại Luật cư trú), cơ sở dữ liệu hộ tịch (quy định tại Luật Hộ tịch), các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác lấy từ công dân và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cập nhật, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin. Trong đó, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân là nguồn thông tin đầu vào chính cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Từ 2016, số định danh cá nhân được ghi vào Giấy khai sinh khi thực hiện đăng ký khai sinh và là số thẻ căn cước công dân được xác lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dùng để kết nối, cập nhật, chia sẻ, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.  

Trên cơ sở các nội dung được quy định tại hai luật này, Bộ Tư pháp và Bộ Công an đã trình Chính phủ ban hành các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật (Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật căn cước công dân và Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch) trong đó tập trung quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấu trúc số định danh cá nhân, phương thức kết nối, cập nhật, khai thác, chia sẻ thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và quy định cụ thể thủ tục cấp số định danh cá nhân khi đăng ký khai sinh và khi cấp Thẻ căn cước công dân, đồng thời ban hành nhiều Thông tư theo thẩm quyền để triển khai thực hiện. Để hoàn thiện cơ sở pháp lý cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an phối hợp với Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành Nghị định 37/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan ban hành Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; Thông tư số 02/2017/TT-BTTTT ngày 04/04/2017 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư - QCVN 109:2017:BTTTT, Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia và xây dựng trang website chuyên đề về thực thi Quy chuẩn số QCVN 109:2017:BTTTT tại địa chỉ trên Internet để hướng dẫn việc thực thi quy chuẩn đăng tải các văn bản, tài liệu liên quan để triển khai Đề án.
Đến nay, cơ sở pháp lý để thực hiện Đề án 896 về cơ bản đã được ban hành đầy đủ.

2. Nhiệm vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được quy định tại Luật căn cước công dân là cơ sở dữ liệu dùng chung do Bộ Công an quản lý. Trên cơ sở Quyết định số 2083/QĐ-TTg 26/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an đã phê duyệt Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Quyết định số 2308/QĐ-BCA-HĐTĐ ngày 16/6/2016 về việc quyết định đầu tư dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tuy nhiên, do những khó khăn trong việc bố trí nguồn vốn nên chưa triển khai được, các Bộ, ngành đã phối hợp tham mưu Chính phủ báo cáo Quốc hội bổ sung Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020. Trên cơ sở Nghị quyết số 71/2018/QH14 của Quốc hội và đề xuất của Bộ Công an và các Bộ, ngành liên quan, ngày 11/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 366/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Song song với đó, Bộ Công an đã xây dựng và trình Chính phủ phê duyệt dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân, trong đó thẻ Căn cước công dân theo mẫu mới có gắn chíp điện tử và mã QR code, có khả năng tích hợp các dịch vụ, ứng dụng, thông tin sử dụng thông tin trong chíp điện tử, góp phần thúc đẩy việc sử dụng thẻ căn cước công dân đa mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân. 

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 2 dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (ngày 11/3/2020) và dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân (ngày 03/9/2020), Bộ Công an đã khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo để triển khai dự án do Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an trực tiếp là Trưởng Ban, 03 Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an là Phó Trưởng ban và các Cục nghiệp vụ liên quan tham gia. Xác định việc thực hiện 2 dự án là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của toàn lực lượng và tập trung chỉ đạo thực hiện rất quyết liệt, với lộ trình và bước đi cụ thể kèm theo các mốc thời gian phải hoàn thành tính theo từng ngày (trong đó xác định 48 nhiệm vụ lớn, chia thành 8 nhóm để thực hiện dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; 55 nhiệm vụ lớn, chia thành 9 nhóm để thực hiện dự án Căn cước công dân), với phương châm chỉ đạo xuyên suốt là phải bảo đảm hiện đại, đồng bộ, bảo mật cao, tránh lãng phí; đồng thời, với tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng” để phấn đấu đạt mục tiêu đến ngày 26/2/2021 bấm nút khai trương 2 hệ thống và cơ bản hoàn thành 2 dự án trước ngày 01/7/2021. Trong quá trình triển khai thực hiện Dự án, Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành bảo đảm sự đồng bộ trong quá trình thực hiện, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Bộ Công an đã huy động nguồn nhân lực lớn từ Trung ương đến địa phương để triển khai thực hiện dự án; trong đó đặc biệt tập trung nguồn nhân lực tại cơ sở phục vụ thu thập, cập nhật bổ sung thông tin dân cư. Tiến hành rà soát nguồn nhân lực có trình độ công nghệ thông tin của Công an các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an các địa phương để bố trí đủ nhân lực có chất lượng; ưu tiên cho phép tuyển dụng nhân lực công nghệ thông tin ngoài lực lượng để phục vụ quản trị, vận hành hệ thống. Bảo đảm tiêu chuẩn, kinh nghiệm thực tiễn của hệ lực lượng để tăng cường, bổ sung phục vụ xây dựng, vận hành dự án; xây dựng Kế hoạch đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cụ thể đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Đã bố trí 44.824 Công an chính quy tại 8.621 Công an xã, thị trấn trong toàn quốc; 100% các tỉnh, thành phố đã triển khai bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, đạt trung bình mỗi xã bố trí ít nhất 05 đồng chí.

Đến nay, về cơ bản nhiệm vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp Căn cước công dân đã được thực hiện theo đúng tiến độ, những kết quả nổi bật là:

- Đã cơ bản hoàn thành việc rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến triển khai 2 dự án. Trong đó, Bộ Công an đã phối hợp với các bộ, ngành rà soát 5 Luật, 02 Nghị định, 12 Thông tư cần sửa đổi; đã xây dựng, đề xuất Quốc hội thông qua Luật Cư trú sửa đổi tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV với nhiều nội dung đổi mới quan trọng có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021; đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật căn cước công dân; Bộ Công an đã ban hành Thông tư 06/TT-BCA ngày 23/01/2021 quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân mới có gắn chip điện tử và đang tích cực xây dựng các văn bản khác, tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho hoạt động của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và việc sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân.

- Đã cơ bản hoàn thành việc thu thập, cập nhật, bổ sung thông tin dân cư và nhập liệu vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Xác định một trong những vấn đề có tính nguyên tắc bảo đảm xây dựng thành công Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là thông tin đưa vào Cơ sở dữ liệu phải bảo đảm đầy đủ, chính xác và được bổ sung, cập nhật thường xuyên. Bộ Công an đã ban hành các quy trình, quy chế cụ thể, gắn với trách nhiệm của từng cấp Công an trong công tác này; đã chỉ đạo các lực lượng ở cơ sở (Cảnh sát khu vực, Công an xã) “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp” để cập nhật, bổ sung thông tin, bảo đảm thông tin dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” trước khi đưa vào Cơ sở dữ liệu.   Tính đến ngày 05/3/2021: Tổng số nhân khẩu thường trú cả nước là 98.736.106 nhân khẩu (trong đó: Số nhân khẩu thường trú 04 địa phương gồm Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Tây Ninh là 11.864.261 nhân khẩu). Trong đó, đã thu thập được 86.603.192 phiếu DC01 của 59/63 địa phương; tiến hành chuyển đổi, đồng bộ dữ liệu của 04 địa phương: Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Tây Ninh đã có sẵn là: 11.204.794 (đạt 99,06%); cập nhật được 16.050.224 phiếu DC02. Bộ Công an đã hướng dẫn, chỉ đạo công an các địa phương tổ chức 6.000 lượt kiểm tra, phúc tra bảo đảm dữ liệu thông tin dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”.    
- Đã triển khai toàn diện các gói thầu thực hiện các hạng mục công việc thuộc “phần lõi” của 2 dự án, bảo đảm nguyên tắc: hiện đại, đồng bộ, bảo mật cao, tránh lãng phí. Quá trình thiết kế kỹ thuật 2 dự án, Bộ Công an đã chỉ đạo lựa chọn công nghệ tiên tiến, hiện đại hàng đầu hiện nay (phần mềm hệ thống sử dụng công nghệ Oracle), Bộ Thông tin và truyền thông đã phối hợp chặt chẽ để thẩm định bảo đảm yêu cầu này. Các thiết bị của dự án (như hệ thống máy chủ, máy trạm, thiết bị mạng , bảo mật...) đều được kiểm soát chính hãng ngay từ nguồn gốc, bảo đảm xuất xứ từ các nước Mỹ, G7, EU, ASEAN và được kiểm tra kỹ, bảo đảm an ninh an toàn trước khi đưa vào sử dụng. Thiết kế hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân được xây dựng tập trung gồm Trung tâm dữ liệu của 2 dự án tại Hà Nội (tại Trụ sở Bộ Công an số 47, Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) và Trung tâm dữ liệu dự phòng tại TP. Hồ Chí Minh (số 258, Nguyễn Trãi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) bảo đảm khang trang, hiện đại phục vụ các cơ quan, tổ chức, cá nhân đến tra cứu, khai thác. Đặc biệt, Bộ Công an đã chỉ đạo thiết kế, xây dựng hệ thống Bản đồ số là “bộ não” của Trung tâm dữ liệu, trong đó xây dựng giải pháp phân tích, tổng hợp, dự báo tình hình dân cư để góp phần hoạch định các chính sách kinh tế, quốc phòng an ninh theo từng giai đoạn. Việc bảo mật, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, theo đó hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân được xây dựng với yêu cầu an toàn thông tin cấp độ 4 đối với thông tin quan trọng quốc gia theo quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP; đường truyền và các phương án bảo mật đã được bố trí từ Trung ương đến cấp xã. Bộ Công an đã phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ áp dụng giải pháp bảo mật cơ yếu, xác thực, ký số toàn vẹn dữ liệu, bảo mật kênh truyền cho hệ thống Cơ sở dữ liệu quan trọng này. 

Từ kết quả của 2 dự án, hiện nay lực lượng Công an nhân dân đang đồng loạt cấp Thẻ căn cước công dân mới cho Công dân trên toàn quốc với nhiều ưu điểm nổi bật (thẻ có gắn chip điện tử với phương án bảo mật cao; bảo đảm các tiêu chuẩn quốc tế; thiết kế bảo đảm thẩm mỹ, bền, đẹp...), mở ra cơ hội mới trong việc ứng dụng phát triển các dịch vụ bảo đảm an ninh, an toàn, cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, nhờ có sự lồng ghép 2 dự án, Bộ Công an đã chỉ đạo cải cách tối đa thủ tục cấp căn cước cho công dân, theo đó người dân không phải kê khai bất cứ loại giấy tờ gì khi làm thủ tục, góp phần tiết kiệm thời gian, công sức rất lớn.

Ngày 25/02/2021, Chính phủ, Bộ Công an đã bấm nút khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân. Hiện nay, đang chỉ đạo hoàn thiện, bổ sung, cập nhật dữ liệu để hệ thống chính thức đi vào hoạt động; đồng thời với việc triển khai quyết liệt chiến dịch cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân hoàn thành trước ngày 01/7/2021, cùng với thời điểm Luật cư trú sửa đổi có hiệu lực thi hành.

 Nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ do Luật Hộ tịch giao, Bộ Tư pháp đã sớm phê duyệt Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” trước khi Luật Hộ tịch có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, do chưa được cấp ngân sách đầu tư công trung hạn để xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, nên bước đầu Bộ Tư pháp mới triển khai Dự án “Thí điểm thiết lập Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch” tại 04 tỉnh/thành phố. Trên cơ sở kết quả thí điểm, theo yêu cầu của các địa phương, Bộ Tư pháp đã mở rộng triển khai ra tất cả các cơ quan đăng ký hộ tịch. Sau hơn 04 năm tích cực triển khai, tính đến ngày 24/3/2021, hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch đã được triển khai chính thức tại 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bước đầu đã hình thành hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch; có Phần mềm đăng ký hộ tịch điện tử dùng chung áp dụng tại tất cả các cơ quan đăng ký hộ tịch trên toàn quốc, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư lấy số định danh cá nhân cho trẻ em khi đăng ký khai sinh.
 3. Nhiệm vụ liên quan đến cấp số định danh cá nhân

 - Cấp số định danh cá nhân thông qua Giấy khai sinh cho trẻ em mới sinh: Thực hiện Luật Căn cước công dân, Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân các địa phương thực hiện nhập thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đã phối hợp xây dựng, triển khai cấp số định danh cá nhân cho trẻ em đăng ký khai sinh từ ngày 01/01/2016. Tính đến hết ngày 24/3/2021, hệ thống của Bộ Tư pháp đã cung cấp 5.454.937 dữ liệu đăng ký khai sinh hợp lệ của công dân Việt Nam (tính đến thời điểm cập nhật dữ liệu vào hệ thống chưa đủ 14 tuổi và có ngày đăng ký khai sinh từ 01/01/2016 trở đi), tương ứng với 5.454.937 số định danh cá nhân được cấp cho trẻ em đăng ký khai sinh tại 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; đồng thời cung cấp hơn 16 triệu thông tin công dân (thông tin của cha, mẹ trẻ em) là nguồn dữ liệu đầu vào quan trọng cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định của Luật Hộ tịch, Luật Căn cước công dân, phù hợp với yêu cầu của Đề án 896 và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Công an, Bộ Tư pháp đã ban hành Quy chế phối hợp số 3272/QLHC-CNTT ngày 01/8/2019 trong công tác tiếp nhận thông tin, cấp số định danh cá nhân cho công dân đăng ký khai sinh giữa Bộ Công an và Bộ Tư pháp; Quyết định số 4325/QĐ-C06 ngày 01/10/2019 về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành khai thác Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư; xây dựng quy trình quản lý, cấp số định danh cá nhân cho trẻ em đăng ký khai sinh theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Cấp số định danh cá nhân thông qua cấp Căn cước công dân: Thực hiện Quyết định số 446/QĐ-TTg ngày 11/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án sản xuất, cấp và quản lý Chứng minh nhân dân giai đoạn 1, từ ngày 21/9/2012, Bộ Công an đã thực hiện cấp Chứng minh nhân dân mới (12 số) và từ ngày 01/01/2016 đã chuyển sang thực hiện cấp thẻ Căn cước công dân, đến hết năm 2020 đã cấp được khoảng 14 triệu thẻ Căn cước công dân tại 16 địa phương. Từ ngày 01/01/2021 đồng loạt tổ chức cấp thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử cho công dân tại 63/63 địa phương. Hiện tại đang cấp số định danh cá nhân cho tất cả công dân Việt Nam, dự kiến đến 01/5/2021 sẽ hoàn thành.
4. Nhiệm vụ rà soát thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư 

Ban chỉ đạo 896 đã chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt việc rà soát các thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư. Các Bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện. Tổng hợp kết quả rà soát của 22 Bộ, ngành, đến nay trong tổng số 1.934 TTHC có yêu cầu thông tin công dân để giải quyết, các Bộ, ngành đã đề xuất đơn giản hóa đối với 1.126 TTHC, chiếm tỷ lệ 58,2%, trong đó đề xuất bãi bỏ, hủy bỏ 34 TTHC, đơn giản hóa trình tự thực hiện đối với 28 TTHC, cắt giảm thành phần hồ sơ của 1.042 TTHC, sửa nội dung 812 mẫu đơn, 201 tờ khai và đơn giản hóa 22 giấy tờ công dân. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Văn phòng Ban Chỉ đạo 896/CP đã thực hiện rà soát độc lập và đã có công văn gửi từng Bộ, ngành nhận xét đối với kết quả rà soát, theo đó, đã đề xuất rà soát bổ sung đối với 399 TTHC, đề xuất các phương án đơn giản hóa mạnh mẽ hơn đối với 406 TTHC, nâng tổng số thủ tục có phương án lên 1.525 TTHC.

Các Nghị quyết thực hiện phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư được xây dựng dự thảo được thực hiện trên cơ sở tài liệu hướng dẫn việc rà soát các phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư và tham vấn, lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan; các Bộ, ngành đã trình Ban Chỉ đạo Đề án 896 xây dựng các Nghị quyết đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư theo đúng quy trình và trình Chính phủ thông qua 19 Nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước (Tư pháp; Ngân hàng Nhà nước; Y tế; Văn hóa, Thể thao, Du lịch; Tài nguyên, Môi trường; Giao thông vận tải; Giáo dục đào tạo; Khoa học, Công nghệ; Lao động, Thương Binh, Xã hội; Công thương; Xây dựng; Tài chính; Nông nghiệp, phát triển nông thôn; Quốc phòng; an ninh trật tự; Kế hoạch đầu tư; Bảo hiểm xã hội; Thông tin, truyền thông; Ngoại giao). 

(Phụ lục 1: Các Nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi của các Bộ, ngành)

5. Nhiệm vụ triển khai thực hiện các Nghị quyết đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư đã được Chính phủ thông qua

Sau khi Chính phủ ban hành các Nghị quyết đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư; các Bộ, ngành đã khẩn trương ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, giao nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị trực thuộc Bộ với mục tiêu sửa đổi các văn bản, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các văn bản có quy định liên quan đến việc yêu cầu thông tin công dân tại mẫu đơn, tờ khai và yêu cầu nộp giấy tờ công dân. Các Bộ, ngành đã phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và Công an các địa phương xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật trình các cấp có thẩm quyền ban hành theo đúng lộ trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.  

6. Nhiệm vụ xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, giảm thiểu việc khai, nộp thông tin, giấy tờ

Trong những năm qua, các Bộ, ngành, địa phương đã triển khai xây dựng nhiều hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư như CSDL về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
; CSDL quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp
; CSDL tài chính
; CSDL giáo dục
;  CSDL danh mục dùng chung của Bộ Y tế
… Sau khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoàn thành, các Cơ sở dữ liệu này sẽ kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Để đẩy nhanh phục vụ khai thác thông tin cho người dân, doanh nghiệp, giảm thiểu việc khai, nộp thông tin, giấy tờ trong thực hiện thủ tục hành chính, Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ đã phối hợp hoàn thành kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng dịch vụ công quốc gia để trở thành đầu mối kết nối với các Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và sẵn sàng đi vào hoạt động, bảo đảm các tiêu chí: Hiện đại, đồng bộ, bảo mật cao, tránh lãng phí. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

Trên Cổng dịch vụ công quốc gia đến nay đã có hơn 2.800 dịch vụ công được tích hợp, cung cấp trên tổng số gần 6.800 TTHC tại 4 cấp chính quyền, với hơn 116 triệu lượt truy cập, hơn 468 nghìn tài khoản đăng ký; hơn 42,5 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái; trên 940 nghìn hồ sơ thực hiện trực tuyến và hơn 67 nghìn giao dịch thanh toán điện tử (tổng số tiền hơn 26,7 tỷ đồng) trên Cổng.

 III. ĐÁNH GIÁ CHUNG, BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

1. Đánh giá chung

Việc ban hành Đề án 896 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tạo bước đột phá trong quản lý dân cư từ thủ công sang hiện đại, chuyển từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử thông qua ứng dụng công nghệ thông tin. Chính phủ, các Bộ, ngành và UBND các địa phương, nhất là Ban chỉ đạo 896 các cấp đã chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ của Đề án. Quá trình thực hiện có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của các cấp, các ngành trên cơ sở chỉ đạo chung thống nhất của Ban chỉ đạo 896/CP. Mặc dù có một số nhiệm vụ triển khai chậm so với kế hoạch, nhưng nhìn tổng thể chung đến nay, 57/57 (100%) nhiệm vụ của Đề án 896 đã hoàn thành, quá trình triển khai thực hiện Đề án đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, để lại dấu ấn nổi bật, nhất là nhiệm vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và nhiệm vụ rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến giấy tờ công dân. Kết quả của Đề án 896 đã tạo nền tảng để nâng cao hiệu quả quản lý dân cư theo hướng hiện đại, triển khai các phương án cải cách hành chính, xây dựng phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

2. Một số vấn đề còn tồn tại

 Việc xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử chưa đồng bộ, thống nhất với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; bố trí vốn để tổ chức thực hiện một số dự án, nhất là dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư còn chậm so với tiến độ trong Đề án 896; việc khai thác, kết nối giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các Cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành chưa có sự chuyển động đồng bộ, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã sẵn sàng, nhưng nhiều Bộ ngành, UBND địa phương chưa có phương án kết nối, khai thác, sử dụng hiệu quả... Có thể thấy, hiện nay nhiều đơn vị, địa phương chưa chủ động chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật để bảo đảm việc sẵn sàng kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Việc xây dựng Cơ sở dữ liệu chuyên ngành đang chỉ tập trung vào công tác quản lý nghiệp vụ riêng, có kinh phí đến đâu xây dựng đến đó, thiếu tính đồng bộ, chưa tính toán đến việc kết nối chia sẻ cho các đơn vị khác có nhu cầu...

3. Bài học kinh nghiệm: Quá trình thực hiện Đề án 896 rút ra một số bài học kinh nghiệm là:

- Phải có quyết tâm chính trị cao và sự chỉ đạo quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư là vấn đề khó khăn, phức tạp với khối lượng công việc đặt ra rất lớn và có nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, phải có sự thống nhất nhận thức của các cấp, các ngành; đồng thời, phát huy vai trò chỉ đạo thống nhất của Ban chỉ đạo 896 các cấp với những lộ trình, bước đi cụ thể góp phần tạo nên thành công của Đề án.

 - Phải có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện trên cơ sở tất cả vì nhiệm vụ chung, mục đích cao nhất là nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, tránh tình trạng “quyền anh, quyền tôi”, cát cứ theo từng lĩnh vực.

- Quyết liệt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án, những khó khăn, vướng mắc phải được tháo gỡ ngay, không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung. Kinh nghiệm về việc “thần tốc” xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân trong năm 2020 đã cho thấy rõ điều này.

- Quan tâm bố trí đủ nguồn lực, nhất là nguồn lực về cán bộ và kinh phí để tổ chức thực hiện các nội dung liên quan của Đề án. Thực tế triển khai Đề án cho thấy nếu bố trí kinh phí được sớm hơn, thì việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ phát huy tác dụng tích cực, thúc đẩy nhanh hơn các nhiệm vụ của Đề án.

IV. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Những nhiệm vụ cần tiếp tục thực hiện: Mặc dù, Đề án 896 đã hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra trong giai đoạn 2013 -2020. Tuy nhiên, những kết quả này mới mang tính chất nền tảng, nhiều nhiệm vụ cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới, trọng tâm là 03 nhóm nhiệm vụ sau:

(1) Tổ chức thực hiện quyết liệt và hoàn thành việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước (theo 19 Nghị quyết Chính phủ đã ban hành).

(2) Kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; khai thác, sử dụng có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

(3) Duy trì bảo đảm hoạt động thường xuyên của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhất là việc bổ sung, cập nhật thông tin dân cư, bảo đảm thông tin “đúng, đủ, sạch, sống”.

2. Kiến nghị, đề xuất: 

Từ việc tổng kết Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020, Văn phòng Ban chỉ đạo 896 kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo:

(1) Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt và hoàn thành việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước (theo 19 Nghị quyết Chính phủ đã ban hành). Giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan đôn đốc thực hiện.

(2) Đề nghị Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; khai thác, sử dụng có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Trong đó giao:

- Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đảm bảo kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin liên quan đến dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo tuân thủ các các quy định, hướng dẫn kỹ thuật theo quy định. Xây dựng Nghị định về định danh và xác thực điện tử, trình Chính phủ xem xét ban hành để tạo hành lang pháp lý cho vấn đề danh tính số. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để phổ cập danh tính số cho mọi người dân, tạo nền tảng thúc đẩy kinh tế số, xã hội số.

- Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đảm bảo thống nhất với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; phối hợp với Bộ Công an tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc xác định hộ tịch đối với các trường hợp đặc biệt.

- Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công an xây dựng phí, lệ phí khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để bảo đảm hiệu quả tái đầu tư, duy tu bảo dưỡng và khai thác dữ liệu.

- Các Bộ, ngành chủ động bám sát tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý của Bộ, ngành mình; khẩn trương nghiên cứu, kết nối, khai thác sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, triển khai các ứng dụng để tích hợp vào chip điện tử trên thẻ Căn cước công dân, góp phần thực hiện quản lý ngành, lĩnh vực được phân công.

- Tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện Cổng Dịch vụ công bảo đảm tốt công tác tra cứu, theo dõi, tổng hợp báo cáo về tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo thời gian thực; đáp ứng yêu cầu kết nối, tích hợp, chia sẻ, lưu trữ dữ liệu; giải pháp xác thực, an toàn thông tin; đồng bộ trạng thái tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành để hoàn thiện phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư trong thời gian tới.
(3) Giao Bộ Công an tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, duy trì thường xuyên việc bổ sung, cập nhật thông tin dân cư, bảo đảm thông tin “đúng, đủ, sạch, sống”, sẵn sàng kết nối, chia sẻ với các Bộ ngành phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử; hoàn thành việc cấp 50 triệu thẻ Căn cước công dân có gắn chip điện tử trước ngày 01/7/2021. Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cư trú năm 2020.
(4) Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 đã hoàn thành mục tiêu đề ra. Đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép kết thúc hoạt động của Ban chỉ đạo 896/CP, Văn phòng Ban chỉ đạo 896/CP và Ban chỉ đạo cùng Văn phòng Ban chỉ đạo các cấp./.

	 Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ngân hàng chính sách xã hội;

- Ngân hàng phát triển Việt Nam;

- Thành viên Ban chỉ đạo 896;

- VPCP: BTCN, các PCN;

- Lưu: VT, VPBCĐ896.
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Phụ lục 1 

THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ 
VỀ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Kèm theo Báo cáo số              /BC-VPBCĐ ngày     tháng 4 năm 2021 của Ban Chỉ đạo 896 về tổng kết Đề án 896 giai đoạn 2013-2020)

I. Các Nghị quyết Chính phủ 

1. Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 04/7/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. 

Sửa đổi, bổ sung: 3 Luật (Lý lịch tư pháp; Nuôi con nuôi; Quốc tịch), 6 Nghị định, 18 Thông tư.

2. Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 04/7/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Sửa đổi, bổ sung: 01 Nghị định, 09 Thông tư.

3. Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 06/7/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Sửa đổi, bổ sung: 06 Nghị định, 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 15 Thông tư, 01 Quyết định của Bộ trưởng, 6 Thông tư liên tịch và 01 Nghị định quy định tại NQ số 125/NQ-CP ngày 29/11/2017. 

4. Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

Sửa đổi, bổ sung: 09 Nghị định, 19 Thông tư.

5. Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sửa đổi, bổ sung: 01 Nghị định, 8 Thông tư, 01 Thông tư liên tịch.

6. Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải.

Sửa đổi, bổ sung: 04 Nghị định, 21 Thông tư.

7. Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 13/9/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sửa đổi, bổ sung: 03 Nghị định, 15 Thông tư, , 04 Thông tư liên tịch, 02 Quyết định của Bộ trưởng.

8. Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 15/9/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Sửa đổi, bổ sung: 05 Thông tư.

9. Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 26/9/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Sửa đổi, bổ sung: 06 Nghị định, 06 Thông tư liên tịch, 11 Thông tư,  

10. Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công thương.

Sửa đổi, bổ sung: 10 Thông tư.

11. Nghị quyết số 101/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

 Sửa đổi, bổ sung: 04 Nghị định, 10 Thông tư.

12. Nghị quyết số 104/NQ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Sửa đổi, bổ sung: 01 Luật Chứng khoán, 01 Nghị định, 16 Thông tư.

13. Nghị quyết số 111/NQ-CP ngày 23/10/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Sửa đổi, bổ sung: 06 Thông tư, 01 Quyết định của Bộ trưởng.

14. Nghị quyết số 112/NQ-CP ngày 30/10/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an.

Sửa đổi, bổ sung: 01 Luật Cư trú, 07 Nghị định, 05 Thông tư liên tịch, 18 Thông tư, 01 Quyết định của Bộ trưởng.

15. Nghị quyết số 122/NQ-CP ngày 23/11/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng.

Sửa đổi, bổ sung: 01 Nghị định, 09 Thông tư liên tịch, 02 Thông tư.

16. Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Sửa đổi, bổ sung: 01 Luật Bảo hiểm xã hội, 04 Quyết định của Tổng Giám đốc, 05 Công văn của BHXH.

17. Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Sửa đổi, bổ sung: 02 Luật (Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư), 03 Nghị định, 01 Thông tư liên tịch, 04 Thông tư.

18. Nghị quyết số số 16/NQ-CP ngày 27/02/2018 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Sửa đổi, bổ sung: 05 Nghị định, 01 Thông tư liên tịch, 16 Thông tư.

19. Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao

Sửa đổi, bổ sung: 06 Nghị định (03 Nghị định liên quan đến BTP, 02 Nghị định liên quan đến BCA), 01 Thông tư liên tịch, 03 Thông tư. 

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp các Bộ sửa đổi, bổ sung 04 Thông tư (có 02 Thông tư liên tịch).

Bộ Công an chủ trì, phối hợp các bộ sửa đổi, bổ sung: 02 Thông tư liên tịch. 

 
II. Tổng số văn bản và thủ tục hành chính cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, hoặc bãi bỏ

Tổng số văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế: 332 (Luật: 8, Nghị định: 64, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: 01, Thông tư liên tịch: 38, Thông tư: 207, Quyết định của Bộ trưởng, Tổng Giám đốc: 9, Công văn của Bảo Hiểm xã hội: 5), để cắt giảm, đơn giản hóa 1097 TTHC, với 992 mẫu đơn và 399 tờ khai./.

Vai trò của Văn phòng Chính phủ đối với Đề án tổng thể                đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các                             cơ sở  dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư

                                                VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
Trước hết, chúng tôi nhất trí cao với Báo cáo tóm tắt tổng kết thực hiện Đề án 896 giai đoạn 2013 - 2020 của Ban Chỉ đạo do Văn phòng Ban Chỉ đạo 896 vừa trình bày. Nhìn lại gần 08 năm thực hiện, mặc dù còn gặp những khó khăn, vướng mắc do Đề án 896 là Đề án lớn, phạm vi toàn quốc, thu thập, cập nhật dữ liệu của hơn 97 triệu dân và có ảnh hưởng đến toàn bộ công tác quản lý dân cư của các ngành, lĩnh vực nhưng đến nay, chúng ta rất phấn khởi vì đã hoàn thành được những mục tiêu cơ bản của Đề án, đặc biệt phải kể đến những kết quả nổi bật như: (1) Cơ bản hoàn thiện thể chế trong quản lý dân cư, với việc trình Quốc hội thông qua 03 dự án Luật quan trọng: Luật Căn cước công dân, Luật Hộ tịch, Luật cư trú và trình Chính phủ ban hành các Nghị định hướng dẫn các Luật này; (2) Hoàn thành việc hệ thống hóa, rà soát, trình Chính phủ ban hành 19 Nghị quyết chuyên đề về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân trên các lĩnh vực quản lý để cắt giảm, đơn giản hóa 1.097 thủ tục hành chính liên quan đến việc yêu cầu thông tin công dân, với 992 mẫu đơn và 399 tờ khai được quy định tại 332 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có nhiều phương án có đối tượng tác động lớn như: Bỏ quản lý sổ hộ khẩu bằng giấy với khoảng hơn 18 triệu hộ gia đình được hưởng lợi từ phương án này, hay bãi bỏ thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân thay thế bằng việc khai thác dữ liệu dân cư,…; (3) Bộ Công an và Ban Chỉ đạo 896 các địa phương đã và đang triển khai có hiệu quả việc thu thập, cập nhật thông tin dân cư vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời đã xây dựng, khánh thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân, đánh dấu mốc quan trọng trong công tác quản lý dân cư, là cơ sở để triển khai và hoàn thành các mục tiêu còn lại của Đề án.

Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là đồng chí Trương Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án 896; sự vào cuộc chung tay của các bộ, ngành, địa phương; Văn phòng Chính phủ cũng đã tham gia và góp một phần nhỏ vào những kết quả nêu trên của Đề án, điển hình là: Đã chủ động tham gia ngay từ giai đoạn hình thành và bám sát, phối hợp cùng với Bộ Công an, Bộ Tư pháp, các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai Đề án; phối hợp Bộ Tư pháp trong xây dựng, tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 896; phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp trong quá trình xây dựng, trình Quốc hội thông qua 03 dự án Luật Căn cước công dân, Hộ tịch, Cư trú và trình Chính phủ các Nghị định hướng dẫn các Luật này làm cơ sở đổi mới, hiện đại hóa công tác quản lý dân cư. Đặc biệt, với vai trò là cơ quan tham mưu, giúp Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ đã hướng dẫn, cũng như tổ chức rà soát độc lập làm cơ sở phối hợp với các bộ, ngành trong xây dựng, hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành 19 Nghị quyết chuyên đề về về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân trên các lĩnh vực quản lý. 

Đồng thời, để kịp thời triển khai các nhiệm vụ cụ thể của Đề án sau khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đi vào vận hành, nhất là tổ chức triển khai thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và phục vụ giải quyết thủ tục hành chính của người dân theo chỉ đạo của Chính phủ tại 19 Nghị quyết chuyên đề và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Đề án 896; trên cơ sở đánh giá lợi ích và thực tế triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia với việc đã kết nối, tích hợp với 100% các bộ, ngành, địa phương phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính điện tử
, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với Bộ Công an kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xác thực, định danh và tích hợp, cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến (Đăng ký thường trú; Đăng ký tạm trú; Khai báo tạm vắng; Thông báo lưu trú; nộp phạt xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ) trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an thí điểm thực thi phương án đơn giản hóa một số thủ tục hành chính tại Nghị quyết số 104/NQ-CP ngày 09/10/2017 thông qua tái cấu trúc quy trình, hoàn thiện hệ thống, tích hợp, cung cấp dịch vụ đăng ký lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên cơ sở kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua Trục liên thông văn bản quốc gia. Các nội dung triển khai này đã hoàn thành và công bố tại Lễ công bố Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân. 

Mặc dù về cơ bản các nhiệm vụ của Đề án 896 đã được chúng ta triển khai có kết quả, tuy nhiên vẫn còn có một số nhiệm vụ cần phải tiếp tục đẩy mạnh triển khai quyết liệt trong thời gian tới mới có thể hoàn thành được các mục tiêu theo yêu cầu mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đặt ra. Trong đó, bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân cho người dân thì chúng ta cần tiếp tục phải thực hiện 02 mục tiêu cụ thể sau của Đề án, đó là: (1) Hoàn thành việc thực hiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư; (2) Các cơ quan hành chính nhà nước tại các cấp chính quyền khai thác, sử dụng thông tin trực tuyến tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính cho công dân. 

 Theo đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng đặt ra trong thời gian tới là kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống cung cấp dịch vụ công, Hệ thống một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh qua Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và trong giải quyết thủ tục hành chính chính. Vì vậy, chúng tôi đề nghị:  

1. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ xác thực, định danh và và cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ công dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm hiện thực hóa các phương án đơn giản hóa đã được Chính phủ phê duyệt tại 19 Nghị quyết chuyên đề.

Các bộ, ban, ngành tiếp tục nâng cấp Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử, các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin chuyên ngành để bảo đảm khả năng kết nối, khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

 2. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cổng Dịch vụ công quốc gia để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, nhất là các thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ.

3. Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nhất là nâng mức độ dịch vụ từ mức độ 3 lên mức độ 4 đối với các dịch công trực tuyến thuộc các ngành, lĩnh vực trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên cơ sở kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng tiến độ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021. 

4. Văn phòng Chính phủ sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong việc kết nối giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh để chia sẻ, khai thác thông tin, dữ liệu dân cư, dữ liệu chuyên ngành phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công và công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./. 

Hoàn thiện Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử bảo đảm kết nối,                                chia sẻ thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

                                          BỘ TƯ PHÁP

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thì việc xây dựng các Cơ sở dữ liệu điện tử nhằm tăng cường quản lý nhà nước, đặc biệt là quản lý nhà nước đối với dân cư là một yêu cầu hết sức bức thiết. 

Luật Hộ tịch
 quy định Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử (CSDLHTĐT) là cơ sở dữ liệu ngành, được lập trên cơ sở tin học hóa công tác đăng ký hộ tịch, được kết nối để cung cấp, trao đổi thông tin hộ tịch cơ bản của cá nhân cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGVDC). Các thông tin về khai sinh, kết hôn, ly hôn, khai tử, thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại giới tính, xác định lại dân tộc của cá nhân trong CSDLHT là thông tin đầu vào của CSDLQGVDC. 

Để hướng dẫn thi hành Luật hộ tịch, ngày 28/7/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP quy định về CSDLHTĐT, đăng ký hộ tịch trực tuyến. Nghị định này đã tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng, hoàn thiện kiến trúc CSDLHTĐT, quy định việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa CSDLHTĐT và  CSDLQGVDC là kết nối, chia sẻ hai chiều (CSDLHTĐT chuyển cho CSDLQGVDC thông tin cơ bản của công dân sau khi đăng ký khai sinh cũng như sau khi đăng ký xong các việc hộ tịch khác làm thay đổi thông tin khai sinh của cá nhân; CSDLQGVDC cung cấp thông tin công dân cho CSDLHTĐT theo yêu cầu của cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch). 

Bộ Tư pháp, Bộ Công an có trách nhiệm hướng dẫn cơ quan quản lý CSDLQGVDC và cơ quan quản lý CSDLHTĐT kiểm tra, xác minh, bảo đảm thống nhất các thông tin giữa hai Cơ sở dữ liệu, nhất là thông tin trên hồ sơ, giấy tờ cá nhân phải phù hợp với thông tin đăng ký khai sinh của người đó theo quy định của Luật hộ tịch.

Bên cạnh đó, tại Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan (Đề án 896)
 đã xác định, một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ Tư pháp phải tiến hành là xây dựng CSDLHTĐT toàn quốc và phối hợp với Bộ Công an trong việc xây dựng CSDLQGVDC.
 Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ giao nêu trên, thời gian qua, Bộ Tư pháp đã tích cực, chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chủ động rà soát, nghiên cứu xây dựng CSDLHTĐT nhằm thực hiện cải cách thủ tục hành chính đăng ký hộ tịch trên môi trường điện tử, tạo thuận lợi cho người dân, bước đầu kết nối, chia sẻ thông tin giữa CSDLHTĐT với CSDLQGVDC. 

Nhằm phục vụ tổng kết Đề án 896, Bộ Tư pháp xin báo cáo về quá trình xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và việc bảo đảm kết nối, chia sẻ thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư như sau:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG CSDLHTĐT TOÀN QUỐC
1. Về thể chế và chỉ đạo xây dựng CSDLHTĐT

Luật Hộ tịch quy định xây dựng CSDLHTĐT toàn quốc nhằm hiện đại hóa công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và cung cấp thông tin hộ tịch cơ bản của cá nhân cho CSDLQGVDC theo Luật Căn cước công dân
. Để thực hiện nhiệm vụ do Luật hộ tịch giao, Bộ Tư pháp đã sớm xây dựng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc”. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án với tư cách là cơ sở dữ liệu ngành
.

Tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc xây dựng CSDLHTĐT, Bộ Tư pháp đã tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến. Đồng thời, Bộ Tư pháp cũng đã phối hợp Bộ Công an, Bộ Y tế ban hành Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.
Ngoài ra, hàng năm Bộ Tư pháp đều ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm cần được ưu tiên nguồn lực là ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong lĩnh vực hộ tịch, xây dựng và triển khai Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, triển khai các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch công quốc gia. 

2. Về xây dựng CSDLHTĐT toàn quốc

Nhằm từng bước triển khai Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc”, trong bối cảnh Ngân sách Nhà nước tại Trung ương và các địa phương còn nhiều khó khăn, trong bối cảnh chưa được cấp ngân sách đầu tư trung hạn để xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, Bộ Tư pháp đã chủ động triển khai dự án “Thí điểm thiết lập Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch”
, với các nhiệm vụ chính là:

(i) Xây dựng Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung tại các cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch trong cả nước; trước mắt triển khai thí điểm tại 04 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng) và 01 huyện của tỉnh Nghệ An;

(ii) Bước đầu hình thành Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử tại các địa phương được lựa chọn làm điểm, bảo đảm kết nối, chia sẻ và cung cấp thông tin hộ tịch của công dân cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi đăng ký khai sinh;

(iii) Từng bước thiết lập Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

  Dự án thí điểm bắt đầu triển khai từ 01/01/2016. Phần mềm đăng ký khai sinh đã thực hiện kết nối thành công với CSDLQGVDC để lấy Số định danh cá nhân cho trẻ em khi đăng ký khai sinh theo quy định của Luật hộ tịch. Mặc dù nguồn lực còn hạn chế, hệ thống phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử chỉ chạy trên nền tảng Trung tâm dữ liệu hiện có của Bộ Tư pháp và không được đầu tư đồng bộ, quy mô, nhưng do việc thí điểm thành công vượt mong đợi, nên tất cả các địa phương đều có nhu cầu và mong muốn được triển khai áp dụng Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử của Bộ Tư pháp. Do đó, Bộ đã quyết định cho mở rộng phạm vi ra toàn quốc để phục vụ công tác đăng ký hộ tịch của tất cả các cơ quan đăng ký hộ tịch. 

Sau hơn 4 năm tích cực triển khai, tính đến ngày 24/3/2021, hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch đã được triển khai chính thức tại 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đến nay, trên hệ thống đã ghi nhận 24.044 tài khoản đã được cấp cho người dùng, trong đó có 21.907 người là công chức tư pháp - hộ tịch của 11.074 UBND cấp xã, 712 Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện và 63 Sở Tư pháp. Số tài khoản thường xuyên sử dụng hàng ngày là trên 18.780. 

Tuy nhiên, vấn đề hạn chế lớn nhất hiện nay là, do chưa được đầu tư nguồn lực, nguồn vốn đầu tư công trung hạn để triển khai một cách tổng thể toàn diện CSDLHTĐT, nên đến nay còn thiếu rất nhiều hạng mục. Kết quả chủ yếu hiện nay mới chỉ là bước đầu hình thành hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch, có Phần mềm đăng ký hộ tịch điện tử áp dụng tại tất cả các cơ quan đăng ký hộ tịch trên toàn quốc, kết nối với CSDLQGVDC lấy số định danh cá nhân cho trẻ em khi đăng ký khai sinh. Trên hệ thống mới ghi nhận thông tin hộ tịch của trên 5 triệu trẻ em được đăng ký khai sinh và một số dữ liệu về cha mẹ của trẻ em. Số liệu này còn chưa đầy đủ so với thực tế mỗi năm có khoảng 1,7 - 1,8 triệu trẻ em được đăng ký khai sinh. Cùng với đó, dữ liệu hộ tịch của trên 90 triệu công dân Việt Nam hiện vẫn chủ yếu tồn tại trên hệ thống sổ sách hộ tịch mà chưa được số hóa vào CSDLHTĐT. 

Vì thế, chưa thể cập nhật thông tin hộ tịch của người dân cho CSDLQGVDC theo quy định của Luật hộ tịch và Luật căn cước công dân. Đây là nguồn thông tin đầu vào vô cùng quan trọng mà nếu thiếu nó, thì không thể “nuôi sống” CSDLQGVDC được.

3. Kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQGVDC và CSDL khác

Ngay  từ năm 2016, trên cơ sở quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị của Bộ Tư pháp và Bộ Công an
, hai bên đã kết nối để thực hiện đăng ký khai sinh  (ĐKKS), thu thập dữ liệu công dân là cha, mẹ của trẻ em khi ĐKKS cung cấp cho CSDLQGVDC, từ phạm vi 4 tỉnh (năm 2016) lên 19 tỉnh (năm 2017), 39 tỉnh (năm 2018), 60 tỉnh (đến năm 2019) và 63/63 tỉnh thành phố (tháng 10/2020)

Tính đến hết ngày 24/3/2021, hệ thống của Bộ Tư pháp đã cung cấp 5.454.937 dữ liệu đăng ký khai sinh hợp lệ của công dân Việt Nam (tính đến thời điểm cập nhập dữ liệu vào hệ thống chưa đủ 14 tuổi và có ngày đăng ký khai sinh từ 01/01/2016 trở đi), tương ứng với 5.454.937 số định danh cá nhân được cấp, đồng thời cung cấp hơn 16 triệu thông tin công dân (thông tin của cha, mẹ trẻ em) là nguồn dữ liệu sống, sạch, đủ, kịp thời  cho CSDLQGVDC, đảm bảo đáp ứng đúng các quy định pháp luật hộ tịch, căn cước công dân và các yêu cầu tại Đề án 896, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ. 
Cùng với đó, thực hiện chủ trương của Chính phủ trong việc kết nối, liên thông dữ liệu giữa các hệ thống thông tin (điện tử) của cơ quan nhà nước từ Trung ương đến các địa phương, Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của liên Bộ: Tư pháp – Công an – Y tế hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, từ tháng 9/2019 đến nay, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai thành công việc liên thông thủ tục đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi trên môi trường điện tử, thông qua Trục NGSP của Bộ Thông tin và Truyền thông. Việc thực hiện các thủ tục liên thông này đã bảo đảm các quyền khai sinh, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em dưới 6 tuổi; tạo điều kiện thuận lợi, giảm tối đa chi phí hành chính và thời gian đi lại cho người dân, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.

Tính đến ngày 24/3/2021, việc kết nối liên thông ĐKKS - cấp Thẻ BHYT đã được triển khai thực hiện tại 62/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ Hà Nội), với 1.805.317 trường hợp đăng ký khai sinh đã được chuyển liên thông để cấp Thẻ Bảo hiểm y tế. 

ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thời gian qua, Bộ Tư pháp đã chủ động, tích cực phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ Đề án 896 giao liên quan đến xây dựng CSDLHTĐT. Trong đó cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng thể chế trong lĩnh vực hộ tịch. Nổi bật là đã kịp thời trình Chính phủ ban hành 2 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật hộ tịch, đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng CSDLHTĐT. Bước đầu đã xây dựng Phần mềm đăng ký hộ tịch dùng chung và triển khai miễn phí đến tất cả các cơ quan đăng ký hộ tịch trên cả nước.

II. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ

1. Về việc hoàn thiện CSDLHTĐT

Tồn tại lớn nhất là đến nay CSDLHTĐT toàn quốc vẫn chưa hoàn thiện, còn thiếu nhiều hạng mục, nên chưa thể kết nối để cung cấp đầy đủ thông tin hộ tịch phát sinh hàng ngày cho CSDLQGVDC. Nguyên nhân là do chưa được bố trí nguồn kinh phí đầu tư trung hạn theo quy định để xây dựng một cách đồng bộ. Nên những năm qua, Bộ Tư pháp phải trích ngân sách chi thường xuyên của Bộ để dành cho việc xây dựng và triển khai Phần mềm đăng ký hộ tịch, do đó kết quả còn rất hạn chế.

 2. Về kết nối, chia sẻ dữ liệu

Đến nay việc kết nối giữa hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử với hệ thống cấp số định danh cá nhân của Bộ Công an đang bộc lộ nhiều hạn chế, không đáp ứng được yêu cầu về kết nối, chia sẻ dữ liệu theo quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. Từ năm 2016 đến nay, hai hệ thống vẫn đang thực hiện kết nối, trao đổi dữ liệu bằng hình thức kết nối trực tiếp thông qua mạng VPN, chưa được thực hiện thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP).

Mặt khác, do dữ liệu hộ tịch từ hệ thống sổ giấy chưa được số hóa, nên chưa hình thành kho dữ liệu chung để kết nối, chia sẻ cho các Bộ, ngành có yêu cầu, cũng như phục vụ yêu cầu tra cứu, xác nhận hộ tịch của người dân (theo Điều 10 của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP).

Đặc biệt, trong bối cảnh CSDLQGVDC đi vào vận hành, nhưng các dữ liệu hộ tịch phát sinh hàng ngày (do thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, thay đổi tình trạng hôn nhân do kết hôn, ly hôn, thông tin khai tử...) không được cập nhật thường xuyên cho CSDLQGVDC, nên làm cho thông tin công dân trong CSDLQGVDC không thể bảo đảm đầy đủ, chính xác theo phương châm “đúng, đủ, sống” được. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Về kinh phí để nâng cấp, hoàn thiện CSDLHTĐT

Theo yêu cầu của Luật hộ tịch, Luật căn cước công dân và Nghị định số 87/2020/NĐ-CP, thì việc nâng cấp, hoàn hiện các hạng mục của CSDLHTĐT hiện nay, nhằm kết nối, cung cấp thông tin hộ tịch “đầu vào” và cập nhật thông tin hộ tịch phát sinh cho CSDLQGVDC, là vô cùng cần thiết.  

Đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính bố trí vốn đầu tư công trung hạn cho Bộ Tư pháp để hoàn thiện CSDLHTĐT trong giai đoạn 2021-2025. 

Trước mắt, đề nghị Bộ Công an hỗ trợ Bộ Tư pháp để nâng cấp một số hạng mục CSDLHTĐT nhằm kết nối, cung cấp thông tin hộ tịch đầu vào cho CSDLQGVDC theo quy định của Luật hộ tịch, Luật Căn cước công dân.

2. Về phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Bộ Công an trong triển khai thi hành Luật hộ tịch, Luật Căn cước công dân và Đề án 896

- Bộ Công an và Bộ Tư pháp cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp trong việc hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật trong lĩnh vực hộ tịch và quản lý dân cư. 

- Bộ Công an sớm thực hiện kết nối CSDLQGVDC với các CSDL chuyên ngành để giúp các Bộ, ngành triển khai thực hiện các phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân theo các Nghị quyết của Chính phủ. 

- Xây dựng CSDLQGVDC và xây dựng CSLHTĐT đều là những nhiệm vụ quan trọng của Đề án 896. Do đó, song song với việc hoàn thiện 2 cơ sở quan trọng này, đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an và Bộ Tư pháp khẩn trương nghiên cứu, đề xuất các phương án để báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục triển khai Đề án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và quản lý dân cư trên môi trường điện tử trong giai đoạn 2021-2030./.
Các yêu cầu cần thiết trong xây dựng các cơ sở dữ liệu, 
hệ thống thông tin liên quan đến dân cư bảo đảm kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
                                   BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Từ thực tiễn triển khai Chính phủ điện tử thời gian vừa qua, chúng ta có thể nhận thấy thách thức chính trong xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử đó là “Liên thông, tích hợp”, đặc biệt là kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu từ các Cơ sở dữ liệu quốc gia quan trọng, tạo nền tảng cho phát triển Chính phủ điện tử. 

Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư lưu trữ thông tin gốc của công dân, phục vụ rất nhiều hoạt động kinh tế-xã hội của Việt Nam. Ngoài các thông tin do ngành Công an quản lý, CSDL quốc gia về dân cư còn lưu trữ các thông tin thuộc các ngành khác quản lý và cung cấp như: Tư pháp (thông tin về hộ tịch), Tài chính (thông tin mã số thuế cá nhân), Bảo hiểm xã hội (thông tin về bảo hiểm y tế)… Do đó, để bảo đảm thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư luôn được đầy đủ, chính xác, kịp thời, khai thác được hiệu quả, CSDL quốc gia về dân cư cần phải kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin với các CSDL, hệ thống thông tin liên quan đến quản lý dân cư của các bộ, ngành, địa phương trên toàn quốc.

Trong bài tham luận này, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) sẽ trình bày với Hội nghị về các yêu cầu cần thiết trong xây dựng các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin liên quan đến quản lý dân cư bảo đảm kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với CSDL quốc gia về dân cư.

Các yêu cầu này được Bộ TT&TT tổng kết từ thực tiễn tổ chức triển triển khai kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương trên toàn quốc thời gian vừa qua.

Yêu cầu thứ nhất là đồng bộ về định hướng, quy định, kế hoạch 

Khác với việc triển khai các CSDL, hệ thống thông tin độc lập, chỉ phục vụ cho nhu cầu của 01 cơ quan, đơn vị, việc xây dựng và phát triển CSDL quốc gia về dân cư và các CSDL, hệ thống thông tin liên quan đến quản lý dân cư cần phải có phương án đồng bộ về định hướng phát triển, kế hoạch triển khai. Có như thế mới bảo đảm việc triển khai nhiều hệ thống được chủ trì bởi nhiều cơ quan được đồng bộ, thống nhất, hiệu quả.

Để triển khai hiệu quả, Bộ TT&TT nhận thấy nhóm yêu cầu này được cụ thể như sau:

- Một là, cần phải đồng bộ từ chiến lược: Định hướng xây dựng, phát triển CSDL quốc gia về dân cư, và các CSDL, hệ thống thông tin liên quan đến quản lý dân cư cần phải được cụ thể hóa trong chiến lược phát triển Chính phủ điện tử, hướng đến chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Việc đồng độ từ cấp chiến lược sẽ bảo đảm việc triển khai CSDL quốc gia về dân cư và các CSDL, hệ thống thông tin liên quan quản lý dân cư được thống nhất, xuyên suốt nhiều giai đoạn

- Hai là, cần phải đồng bộ trong các quy định quản lý chuyên ngành: Việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu của các CSDL, hệ thống thông tin liên quan đến dân cư cần phải được thể chế hóa trong các quy định quản lý chuyên ngành để có đủ căn cứ pháp lý triển khai được hiệu quả, hiệu lực. Ví dụ điển hình là Bộ Tư pháp đã tham mưu ban hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến, trong đó có quy định các nội dung về kết nối, chia sẻ thông tin giữa CSDL hộ tịch điện tử với CSDL quốc gia về dân cư, CSDL khác của bộ, ngành, địa phương.

- Ba là, cần phải đồng bộ về kế hoạch chi tiết triển khai: Các Bộ, ngành chủ trì triển khai các CSDL, hệ thống thông tin liên quan đến quản lý dân cư cần phải công khai kế hoạch chi tiết với Bộ TT&TT và Bộ Công an. Căn cứ vào các kế hoạch này, Bộ TT&TT sẽ có phương án điều phối, đồng thời sẽ công khai để các bộ, ngành, địa phương được biết, có kế hoạch phối hợp triển khai kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu được hiệu quả trên phạm vi toàn quốc.

Yêu cầu thứ hai là tuân thủ quy định, hướng dẫn kỹ thuật về kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

Trong nhiều năm, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu là điểm nghẽn của quá trình phát triển Chính phủ điện tử. Một trong các nguyên nhân chính là thiếu quy định pháp lý, dẫn đến việc kết nối, chia sẻ dữ liệu chủ yếu là tự phát, dựa trên sự tự nguyện của các bên tham gia. Thời gian vừa qua, để thúc đẩy triển khai kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước, Bộ TT&TT đã tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành, hoặc trực tiếp ban hành một số văn bản quy định, hướng dẫn kỹ thuật. 

Để đảm bảo kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu được với nhau, CSDL quốc gia về dân cư, các CSDL, hệ thống thông tin liên quan dân cư cần phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn kỹ thuật, cụ thể như sau:

- Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ quy định về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. Nghị định này quy định chi tiết về quản lý dữ liệu, CSDL, quản trị dữ liệu trong cơ quan nhà nước và bảo đảm khả năng sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu; thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu; quyền và trách nhiệm trong kết nối, chia sẻ dữ liệu. Trong đó, Bộ TT&TT được giao nhiệm vụ chủ trì, điều phối, hướng dẫn và cung cấp Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia đóng vai trò là hạ tầng kỹ thuật phục vụ việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương trên toàn quốc.

- Thông tư số 02/2017/TT-BTT&TT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (QCVN 109:2017:BTT&TT). Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu kỹ thuật về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi giữa hệ thống quản lý CSDL về dân cư và các hệ thống thông tin có kết nối đến CSDL quốc gia về dân cư để trao đổi dữ liệu về công dân. 
- Thông tư số 13/2017/TT-BTT&TT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia. Thông tư này quy định về nguyên tắc, yêu cầu kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật, cấu trúc dữ liệu trao đổi phục vụ kết nối và trách nhiệm của các bên liên quan thực hiện kết nối.
- Thông tư số 39/2017/TT-BTT&TT ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước. Thông tư này quy định các tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng hoặc khuyến nghị áp dụng cho hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước để bảo đảm kết nối thông suốt, đồng bộ và khả năng chia sẻ, trao đổi thông tin an toàn, thuận tiện giữa các cơ quan nhà nước và giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, 
cá nhân.

- Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, Thông tư số 03/2017/TT-BTT&TT ngày 24/4/2017 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Các văn bản này quy định các nội dung liên quan bảo đảm an toàn thông theo cấp độ, trong đó có nội dung về kết nối giữa các hệ thống thông tin, nhằm bảo đảm sự thống suốt, an toàn, an ninh mạng cho các kết nối.

Yêu cầu thứ ba là đồng bộ trong quá trình triển khai 

Việc các CSDL, hệ thống thông tin liên quan đến quản lý dân cư do nhiều bộ, ngành xây dựng, phát triển bằng nhiều đề án, dự án, nhiệm vụ dẫn đến cần thiết phải có cơ chế điều phối trong triển khai các dự án, đề án để bảo đảm việc triển khai là đồng bộ, hiệu quả. 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về đầu tư ứng dụng 
Công nghệ thông tin, Bộ TT&TT sẽ thực hiện vai trò điều phối này. Các yêu cầu cơ bản mà các bộ, ngành, địa phương chủ trì xây dựng, phát triển các CSDL, 
hệ thống thông tin cần phải đáp ứng trong quá trình triển khai để bảo đảm sự đồng bộ, kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với CSDL quốc gia về dân cư, bao gồm:

- Một là, về xây dựng quy định chuyên ngành cho CSDL, hệ thống liên quan đến quản lý dân cư: Bộ, ngành chủ quản cần xem xét mời Bộ TT&TT, Bộ Công an tham gia Ban biên tập, Tổ soạn thảo để tham gia xây dựng các nội dung liên quan đến kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với CSDL quốc gia về dân cư. Ví dụ điển hình là Bộ Tư pháp trong xây dựng Nghị định số 87/2020/NĐ-CP như đã đề cập bên trên.

- Hai là, về lập, phê duyệt đề xuất dự án, đề án, nhiệm vụ: Bộ, ngành, địa phương chủ trì cần xin ý kiến góp ý của Bộ TT&TT, Bộ Công an, đặc biệt là các nội dung về việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với CSDL quốc gia về dân cư. Đối với các CSDL quốc gia, Bộ TT&TT sẽ thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết, do đó, sẽ có điều kiện góp ý chi tiết về mô hình kết nối, về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cần tuân thủ.

- Ba là, về triển khai dự án, đề án, nhiệm vụ: Bộ, ngành, địa phương chủ quan cần cử đơn vị, cán bộ đầu mối để cùng với Bộ TT&TT (Cục Tin học hóa), Bộ Công an (Cục quản lý vi phạm hành chính về trật tự xã hội-C06) tạo thành các nhóm làm việc phục vụ tạo lập, quản lý, vận hành, duy trì, bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho các kết nối.

Yêu cầu thứ tư là sử dụng Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia do Bộ TT&TT quản lý

Theo Khoản 3, Điều 27 của Nghị định số 47/2020/NĐ-CP có quy định: “Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.”

Thực hiện nhiệm vụ về tổ chức triển khai Nghị định số 47/2020/NĐ-CP, chủ trì triển khai Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0, Bộ TT&TT đã xây dựng Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, đưa vào sử dụng phục vụ việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu trên quy mô toàn quốc. 
Hiện tại, Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia đã kết nối với hơn 200 hệ thống thông tin của hơn 85 bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp; kết nối với 05 CSDL quốc gia, 07 hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương; từ năm 2019 đến nay đã có hơn 11 triệu giao dịch thực hiện thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia. Đáng chú ý, từ tháng 10/2019 đến hết ngày 23/3/2021, đã có hơn 1,8 triệu hồ sơ liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi được thực hiện thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia.

Hiệu quả ban đầu là rất lớn, giúp tiết kiệm nhiều thời, gian chi phí cho xã hội, nhờ: 

- Một là, tự động điền vào tờ khai/biểu mẫu điện tử, thay vì người dân, doanh nghiệp, công chức phải nhập thủ công rất mất thời gian, dễ sai xót, thiếu nhất quán; 

- Hai là, hỗ trợ xác thực, xác minh thông tin khi thực hiện thủ tục hành chính. Từ đó sẽ giúp hỗ trợ việc đơn giản hóa giấy tờ, thành phần hồ sơ liên quan đến công dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính;

- Ba là, thực hiện các thủ tục hành chính liên thông nhiều cơ quan thay vì phải thực hiện đồng thời nhiều thủ tục hành chính riêng lẻ;

- Bốn là, hỗ trợ việc tổng hợp, thống kê, báo cáo một cách thuận tiện, tránh việc nhập dữ liệu nhiều lần trên các phần mềm khác nhau.

Nền tảng này hiện đã sẵn sàng phục vụ đa dạng các nhu cầu kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương trên toàn quốc nói chung và CSDL quốc gia về dân cư nói riêng. Do đó, các bộ, ngành, địa phương cần sử dụng Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia như là “xương sống” cho kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu trên quy mô toàn quốc. Yêu cầu này cần được cụ thể hóa trong các đề án, dự án, nhiệm vụ về xây dựng, phát triển các CSDL, hệ thống thông tin liên quan đến quản lý, khai thác thông tin dân cư.

Về phía mình, Bộ TT&TT đã sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Bộ Công an, các Bộ, ngành, địa phương triển khai các CSDL, hệ thống thông tin liên quan đến quản lý dân cư bảo đảm kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với CSDL quốc gia về dân cư thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia được hiệu quả, bảo đảm tuân thủ quy định, Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, an toàn, an ninh mạng.

Tổng kết lại

Việc Bộ Công an tổ chức khai trương CSDL quốc gia về dân cư vào ngày 25/02/2021 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển Chính phủ điện tử, thúc đẩy chuyển đổi số nhanh tại Việt Nam. Tuy nhiên, kết quả trên mới chỉ là sự khởi đầu, việc quan trọng tiếp theo ngay trong năm 2021 là cần phải khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa CSDL về dân cư vào khai thác, sử dụng hiệu quả trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. 

Và để có thể khai thác, sử dụng hiệu quả thì thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư cần phải “đúng, đủ, sạch và sống” theo đúng phương châm mà Bộ Công an đã đặt ra. Với mục đích như vậy, bài tham luận này của Bộ TT&TT đã đưa 04 (bốn) nhóm yêu cầu thiết yếu cần phải đáp ứng khi triển khai các CSDL, hệ thống thông tin liên quan đến quản lý dân cư, khai thác thông tin dân cư để kết nối được với CSDL quốc gia về dân cư bảo đảm hiệu quả, thông suốt, an toàn, an ninh mạng.

Bộ TT&TT tin rằng với tổng thể các yêu cầu như đã trình bày nêu trên, cùng sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ, sự quyết tâm của Bộ Công an, sự đồng hành của Bộ TT&TT, sự phối hợp của các Bộ, ngành, địa phương, chúng ta đã có “Điều kiện cần” và “Điều kiện đủ” để có thể sớm đưa CSDL quốc gia về dân cư chính thức đưa vào sử dụng, khai thác ngay trong năm 2021. Đây được xem là một trong các điều kiện tiên quyết để có thể phát triển nhanh Chính phủ điện tử, hướng đến Chính phủ số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số tại Việt Nam./.
Công tác thu thập thông tin dân cư đối với đồng bào                                     dân tộc, vùng sâu, vùng xa, khó khăn giải pháp

                                  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
1. Khái quát đặc điểm tình hình có liên quan 

Lai Châu là tỉnh miền núi, phía Bắc giáp tỉnh Vân Nam, Trung Quốc với chiều dài 265,165 km đường biên giới; diện tích tự nhiên là 9.068 km2;, địa hình rừng núi hiểm trở, giao thông đi lại còn khó khăn, đặc biệt là ở các xã, bản vùng sâu, vùng xa; đơn vị hành chính gồm: 07 huyện, 01 thành phố với 94 xã, 05 phường, 07 thị trấn (trong đó có 22 xã biên giới giáp Trung Quốc). Toàn tỉnh có 20 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 87%; Về dân số, hiện có: 102.437 hộ; 465.355 nhân khẩu (trong đó nhân khẩu thường trú: 101383 hộ; 463.994 nhân khẩu; nhân khẩu tạm trú: 2.752 hộ, 10.809 nhân khẩu). 

Trong những năm qua, tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn tỉnh Lai Châu cơ bản được giữ vững, ổn định; đời sống của Nhân dân trên địa bàn ngày càng được cải thiện, nâng cao về mọi mặt. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng di cư tự do, xuất nhập cảnh trái phép, bên cạnh đó Lai Châu là địa bàn tập trung nhiều dự án phát triển kinh tế xã hội, trong đó có các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, đường, trường, trạm đặc biệt là các công trình thủy điện thu hút số lượng lớn người lao động trong và ngoài tỉnh đến làm việc gây khó khăn cho công tác quản lý Nhà nước về ANTT nói chung, công tác thu thập thông tin dân cư nói riêng.

2. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện và kết quả đạt được

Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020. Công an tỉnh Lai Châu (Thường trực Ban Chỉ đạo 896 tỉnh) đã tham mưu với UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 183/QĐ-UBND, ngày 28/02/2018 về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các Cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Ngay sau khi thành lập Ban chỉ đạo 896 tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định số 808/QĐ-BCĐ, ngày 30/5/2017 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo 896 tỉnh Lai Châu. Đồng thời chỉ đạo UBND các huyện, thành phố thành lập BCĐ 896 tại các cấp, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, lực lượng có liên quan tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư tại địa bàn đảm bảo triển khai đồng bộ trong phạm vi toàn tỉnh. Giao Công an tỉnh với vai trò là cơ quan Thường trực BCĐ 896 tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Đề án 896 tại các đơn vị, địa phương; tổng hợp tình hình, kết quả triển khai; kịp thời tháo gỡ hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 896.
Thực hiện nghiêm chủ trương của Chính phủ về Đề án 896, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Ban Chỉ đạo 896 tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Đề án 896, Luật Căn cước công dân, Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và hiệu quả, trong đó treo 305 pano, áp phích tại trụ sở UBND các xã/phường/thị trấn, các điểm thu thập thông tin dân cư; đăng tải 213 tin, bài và phát 289.317 lượt bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đài truyền thanh cơ sở về về Đề án 896, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Lực lượng Công an các cấp kết hợp với đoàn thể ở cơ sở tổ chức phát 10.893 tờ rơi; tổ chức 1.569 buổi tuyên truyền với 198.586 lượt người tham gia.

Xác định công tác thu thập dữ liệu dân cư là nền tảng quyết định sự thành công của hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ban Chỉ đạo 896 tỉnh Lai Châu ban hành các Kế hoạch, Công văn, Hướng dẫn chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo thực hiện đúng lộ trình, thời gian quy định. Ban hành kế hoạch số 1375/KH-BCĐ ngày 14/9/2018 về việc đẩy mạnh tiến độ thu thập, cập nhật dữ liệu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh; quyết liệt chỉ đạo UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động triển khai thực hiện và phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó công tác thu thập thông tin dân cư đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa được Ban Chỉ đạo đặc biệt quan tâm.

Kết quả, đến nay tỉnh Lai Châu đã tiến hành thu thập được 464.442/465.276 đạt 99,9%.
3. Về khó khăn trong công tác thu thập thông tin dân cư đối với đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa.

Với đặc thù là tỉnh miền núi, đời sống kinh tế - văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí, hiểu biết pháp luật thấp, một số phong tục tập quán, tín ngưỡng, hủ tục lạc hậu còn tồn tại nên chưa nhận thức được tầm quan trọng của công tác thu thập thông tin dân cư, tại một số tổ dân phố, bản, người dân còn thờ ơ, không quan tâm, không đến kê khai phiếu thu thập thông tin dân cư.
Các thế lực thù địch, phản động luôn tìm cách đẩy mạnh hoạt động lôi kéo, lợi dụng lòng tin của đồng bào vùng sâu vùng xa để tuyên truyền đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa không cung cấp thông tin cá nhân cho cơ quan Công an để thu thập thông tin sau này làm thẻ căn cước sẽ bị Công an theo dõi; Một số đối tượng cực đoan, chống đối, tổ chức tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền xuyên tạc, kích động gây mất ổn định làm suy giảm lòng tin của công dân vào chính sách của Đảng, Nhà nước. 
Trong quá trình tiến hành thu thập thông tin dân cư đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, khó khăn nhất là sự không đồng nhất về các giấy tờ cá nhân của công dân: Sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân mỗi loại một tên, một năm sinh; nhiều công dân theo phong tục tập quán cứ lấy chồng là theo họ nhà chồng nên mỗi loại giấy tờ có một họ khác nhau; tỷ lệ công dân tảo hôn rất lớn nên không có giấy đăng ký kết hôn, dẫn đến số trẻ em sinh ra không có giấy khai sinh; có gia đình chỉ có một người có chứng minh nhân những người khác trong gia đình không cần giao dịch gì nên không làm chứng minh nhân dân nên trong quá trình thu thập thông tin không có căn cứ mà phải hướng dẫn công dân làm lại giấy tờ cá nhân từ đầu dẫn đến kéo dài thời gian và công sức của cán bộ thực hiện.
Bên cạnh đó, tình trạng công dân xuất cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch sang Trung Quốc làm thuê không có mặt tại địa bàn cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc thu thập thông tin dân cư.
4. Giải pháp trong công tác thu thập thông tin đối với đồng bào vùng sâu vùng xa. 

Một là: Ban chỉ đạo 896 tỉnh chỉ đạo các các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tổ chức triển khai thực hiện Đề án. Huy động sức mạnh tổng hợp của các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân trong quá trình thực hiện. Đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp góp phần quan trọng trong công tác thu thập thông tin dân cư đối với đồng bào vùng sâu vùng xa.  

Hai là: Đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền, vận động để các cơ quan, tổ chức có liên quan và toàn thể nhân dân hiểu được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Đề án, quyền và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Qua đó, tạo sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan và sự đồng thuận của người dân trong quá trình triển khai dự án, nhất là việc công dân sẽ chủ động cung cấp và xác thực các thông tin dân cư để nhập vào hệ thống.

Ba là: Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong quá trình triển khai thực hiện Dự án, Công an tỉnh Lai Châu thường xuyên chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân hiểu rõ đường lối chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, ý nghĩa và lợi ích thiết thực công tác thu thập thông tin dân cư để quần chúng nhân dân hiểu và hợp tác với lực lượng Công an, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi bộ, các buổi họp cụm dân cư, tổ dân phố, bản để nhân dân nâng cao nhận thức.
Bố trí đội ngũ cán bộ là người địa phương có trình độ, năng lực và kinh nghiệm khi tiến hành thu thập thông tin công dân tại những địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nêu cao vai trò vị trí của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc để phối hợp, giúp đỡ tuyên truyền cho quần chúng nhân dân hiểu, ủng hộ, tham gia kê khai đầy đủ thông tin cá nhân.
Chỉ đạo nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, chủ động đấu tranh ngăn chặt hoạt động của các đối tượng lợi dụng tuyên truyền sai đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác thu thập thông tin dân cư, nêu cao tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Bốn là: Lực lượng Tư pháp các cấp tăng cường phối hợp, trao đổi, thống nhất giữa lực lượng Công an và cơ quan các cấp trong việc giải quyết, điều chỉnh, bổ sung thông tin của công dân, đảm bảo nhanh chóng kịp thời chính xác, đầy đủ thông tin của công dân trước khi đưa vào Cơ sở dữ liệu về dân cư.

Năm là: Tập trung ổn định phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, trọng tâm là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi thường xuyên xảy ra tình trạng vượt biên trái phép, di cư trái phép ra nước ngoài; tạo điều kiện để đồng bào yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống, không di cư tự do vượt biên trái phép.
Sáu là: Trong quá trình thực hiện kịp thời nhân rộng những cá nhân điển hình tiên tiến, những nơi có cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với tình hình đặc điểm riêng của từng địa phương. Biểu dương khen thưởng kịp thời đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc và sáng tạo trong công tác thu thập thông tin dân cư./.
Vai trò Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chia sẻ 

thông tin trực tuyến giải quyết thủ tục hành chính

                                    ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xin báo cáo tham luận về “Vai trò Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chia sẻ thông tin trực tuyến giải quyết thủ tục hành chính” như sau:
Về thông tin chung, thông tin nền tảng cho các hoạt động quản lý nhà nước là thông tin cá nhân. Tuy nhiên, việc quản lý dân cư ở nước ta hiện nay do nhiều bộ, ngành cùng thực hiện, để phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước, đồng thời đảm bảo quyền và nghĩa vụ của công dân trong từng ngành, lĩnh vực, các cơ quan quản lý nhà nước đều cấp cho công dân một loại giấy tờ nên mỗi công dân có thể sở hữu nhiều loại giấy  tờ với những con số khác nhau (Giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế, chứng minh nhân dân/căn cước công dân, hộ chiếu, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, các loại thẻ, chứng chỉ...) nhưng tất cả đều cấp dựa trên dữ liệu thông tin cá nhân là Giấy khai sinh, chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

Hiện nay, hiệc xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành liên quan đến người dân mới chỉ tập trung vào mục tiêu quản lý nhà nước của từng ngành, lĩnh vực mà chưa đặt vấn đề kết  nối, chia  sẻ thông tin chung về công dân giữa các cơ sở dữ liệu nên không khắc phục được tình trạng cục bộ, chia cắt thông tin về công dân, không thống nhất về thông tin cơ bản của một công dân trong các cơ sở dữ liệu, gây lãng phí nguồn lực về tài chính trong việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng (mở rộng cơ sở dữ liệu), tạo cơ sở cho các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật như: làm giấy tờ giả, lừa đảo qua mạng, trốn truy nã... để trốn tránh trách nhiệm hành chính và lãng phí nguồn nhân lực khi các cơ quan đều thực hiện việc nhập các dữ liệu trùng nhau.

Để khắc phục những bất cập trên, ngày 08 tháng 6 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 896/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục  hành  chính,  giấy  tờ công dân và các cơ  sở  dữ  liệu liên quan đến quản lý dân  cư giai đoạn 2013-2020. Ngày 20 tháng 11 năm 2014, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Căn cước công dân, trong đó xác định Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giữ vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong công tác quản lý nhà nước, phục vụ việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, cải cách thủ tục hành chính và bảo vệ quyền lợi của công dân, cụ thể:

 Thứ nhất, thông qua việc tổ chức thu thập, cập nhật các thông tin cơ bản của công dân sẽ tạo lập nên một hệ cơ sở dữ liệu về dân cư tập trung, thống nhất từ trung ương đến địa phương để dùng chung nhằm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước, hoạch định các chính sách phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội.

Thứ hai, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là căn cứ quan trọng để các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu, đề xuất lộ trình đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, khắc phục tình trạng người dân phải sử dụng nhiều loại giấy tờ cá nhân nhưng không đem lại hiệu quả trong công tác giải quyết thủ tục hành chính. Việc tra cứu thông tin trong cơ sở dữ liệu khi giải quyết các thủ tục hành chính sẽ thay thế cho việc phải xuất trình hoặc nộp bản sao có công chứng các giấy tờ công dân khi thực hiện thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý, giảm chi phí và thời gian đi lại của nhân dân nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Thứ ba, Thông tin về dân cư được thu thập, cập nhật thường xuyên sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý dân cư, quản lý chắc biến động dân cư, quản lý các loại đối tượng, hỗ trợ công tác tra cứu, xác minh về thân nhân của công dân, góp phần đản bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thứ tư, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được xây dựng với mục tiêu kết nối, chia sẻ thông tin dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các ngành, lĩnh vực trên toàn quốc, làm tăng khả năng khai thác, cập nhật thông tin về dân cư, hạn chế tối đa sự trùng lặp thông tin, giảm chi phí đầu tư ngân sách nhà nước đối với hạ tầng công nghệ thông tin của các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Đồng thời, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ra đời góp phần làm giảm khối lượng hồ sơ đang lưu trữ tại các cơ quan hành chính.

Dự thảo báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI đặt ra mục tiêu phát triển đến năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị thông minh, thành phố dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố dịch vụ - công nghiệp hiện đại, thành phố văn hóa, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, chính quyền số của cả nước. 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Thành phố có 03 Chương trình đột phá và 01 Chương trình trọng điểm phát triển Thành phố, trong đó Chương trình đột phá đầu tiên là Chương trình đột phá đổi mới quản lý Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, Thành phố thực hiện nhanh chuyển đổi số, hoàn thiện chính quyền số, xây dựng thành phố trở thành thành phố thông minh với 02 chương trình cụ thể là Đề án xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2017 - 2025 và Chương trình chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 3907/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo 896 Thành phố Hồ Chí Minh; việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư; Quyết định số 2859/QĐ-BCĐ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2018 trên địa bàn Thành phố; chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan ngành dọc trên địa bàn thành phố chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương và phân công nhiệm vụ, tiến độ thực hiện cụ thể cho các đơn vị, phòng, ban chuyên môn trực thuộcđảm bảo tiến độ đã đề ra. 

Tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; trong đó, thủ trưởng sở, ban, ngành và Chủ tịch  quận, huyện đã thực hiện ký cam kết quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 với 08 nội dung cụ thể và triển khai 10 giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng, hiệu quả, định lượng, tiến độ công tác cải cách hành chính, yêu cầu nâng cao trách nhiệm người đứng đầu của cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo điều hành thực hiện cải cách hành chính năm 2019 với tinh thần “triệt để, đồng bộ, tăng tốc”.

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 896 thành phố đã tiếp nhận 769 đầu tài liệu đào tạo triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an cấp phát, chủ động xây dựng phụ lục hướng dẫn một số vấn đề phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình thu thập, tiến hành cấp phát cho quận, huyện, phường, xã, thị trấn theo số lượng ấn định.

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Luật Căn cước công dân, các văn bản hướng dẫn thi hành, những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 07/CT-TTg đến các cơ quan tổ chức, từng hộ gia đình, từng người dân. Trong đó, tập trung tuyên truyền về vị trí, vai trò của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thu thập, cung cấp thông tin dân cư, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân Thành phố và các quận, huyện tổ chức triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Xác định nhiệm vụ thu thập thông tin dân cư, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền các cấp phải được triển khai thực hiện thường xuyên. Rà soát, đề xuất sửa đổi các văn bản do các cơ quan có thẩm quyền của thành phố ban hành trong công tác quản lý dân cư, phục vụ việc ứng dụng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thống nhất, hiệu quả; rà soát các thủ tục hành chính có yêu cầu cung cấp thông tin công dân, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thông qua khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành tại địa phương.

Về triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng tiến độ do Bộ Công an yêu cầu, đến nay Thành phố Hồ Chí Minh đã thu thập thông tin dân cư là 6.542.609 phiếu (Phiếu DC01); 472.270 phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư (DC02).  Để đảm bảo dữ liệu thu thập được chính xác trước khi chính thức nhập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đã tiến hành kiểm tra, phúc tra lại thông tin đã được thu thập, yêu cầu bổ sung, cập nhật các thông tin còn thiếu hoặc chưa đúng, từ đó xác định được số phiếu còn thiếu thông tin hoặc chưa đúng để có thể kịp thời bổ sung, chỉnh sửa. Đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Căn cước công dân gắn chíp cho 212.510 trường hợp.

Để thực hiện chiến lược số hóa với cơ sở dữ liệu dân cư, Ủy ban nhân dân Thành phố đã phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số với tầm nhìn đến năm 2030, Thành phố trở thành đô thị thông minh với sự đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động của bộ máy chính quyền số, của các doanh nghiệp số và sự thịnh vượng, văn minh của một xã hội số. Mục tiêu tổng quát về chuyển đổi số của Thành phố là phát triển chính quyền số, kinh tế số, chuyển đổi số trong các ngành với tinh thần là đầu tàu kinh tế của cả nước, đi đầu trong thực hiện mô hình tăng trưởng mới.

Chương trình chuyển đổi số của Thành phố được xây dựng dựa trên chương trình chuyển đổi số quốc gia, đề án xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh và kiến trúc chính quyền điện tử Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình chuyển đổi số xác định đến năm 2025, Thành phố sẽ xây dựng đô thị thông minh với sự đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động của bộ máy chính quyền, trọng tâm là xây dựng chính quyền số. Chính quyền số tích hợp các dịch vụ theo nhu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp; chỉ cần sử dụng một tài khoản đăng nhập cho tất cả các ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến của Thành phố Hồ Chí Minh. Người dân và doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần vì các cơ quan nhà nước phải chia sẻ dữ liệu với nhau, không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp nhiều lần. Thành phố Hồ Chí Minh triển khai các ứng dụng nhằm nâng cao sự tương tác giữa chính quyền và người dân. Hoàn thiện Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; tận dụng các kênh xã hội để tương tác và gia tăng sự tham gia của người dân. 

Cùng với chú trọng phục vụ người dân, doanh nghiệp, chính quyền số tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước; hoàn thiện nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của thành phố (LGSP); triển khai Kho dữ liệu dùng chung của thành phố; phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở của thành phố; số hóa và sử dụng dữ liệu hiệu quả trong hoạt động của chính quyền.

Triển khai kế hoạch xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở; qua đó đã triển khai Hệ thống tích hợp và chia sẻ dữ liệu và Hệ thống tích hợp lưu trữ và chia sẻ dữ liệu phi cấu trúc nhằm tích hợp tự động các cơ sở dữ liệu từ các nguồn cơ sở dữ liệu khác nhau về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố. Triển khai đưa vào vận hành chính thức nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu thành phố (LGSP) có các dịch vụ dùng chung (như: dịch vụ liên thông văn bản; dịch vụ liên thông hồ sơ hành chính; dịch vụ công trực tuyến; liên thông dịch vụ bưu điện, dịch vụ thanh toán trực tuyến, dịch vụ danh mục dùng chung, dịch vụ xác thực) để chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị tại thành phố và kết nối liên thông thành công với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP), thực hiện liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia và các hệ thống thông tin của các Bộ, ngành gồm: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đã thực hiện tích hợp các cơ sở dữ liệu văn bản điện tử, một cửa điện tử, khiếu nại tố cáo, đường dây nóng, đăng ký doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài, dự án đầu tư công, địa chính, cơ sở khám chữa bệnh, chứng chỉ hành nghề y, cơ sở giáo dục,  dịch vụ giáo dục, Thông tin giá thị trường của một số mặt hàng thiết yếu về Kho dữ liệu dùng chung. Triển khai công cụ cập nhật dữ liệu hộ tịch về Kho dữ liệu của thành phố, đồng thời đã tổ chức đã hướng dẫn, cấp trên 1000 tài khoản cho Thành phố Thủ Đức, quận, huyện và Sở Tư pháp trên hệ thống cập nhật dữ liệu hộ tịch của thành phố.

Đồng thời, các Sở, ngành thành phố trao đổi với cơ quan chuyên môn của Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông để tích hợp cơ sở dữ liệu dân cư thường trú về Kho dữ liệu dùng chung của thành phố, từ đó kết hợp cơ sở dữ liệu hộ tịch để phát triển cơ sở dữ liệu về người dân của thành phố. Trong năm 2021, sẽ tiếp tục mở rộng việc tạo lập và tích hợp các dữ liệu liên quan đến người dân như y tế, giáo dục, việc làm để phục vụ công tác quản lý, điều hành của thành phố.
Thành phố đã triển khai thử nghiệm Cổng dữ liệu của Thành phố tại địa chỉ https://data.hochiminhcity.gov.vn/ là nơi khai thác tập trung Kho dữ liệu dùng chung của thành phố, phục vụ cho nhu cầu kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu của các cơ quan nhà nước Thành phố. Cổng dữ liệu cung cấp các thông tin như các bộ dữ liệu được chia sẻ; mô tả cấu trúc dữ liệu; các hướng dẫn kỹ thuật để khai thác dữ liệu; các phương thức, giải pháp kỹ thuật để khai thác, sử dụng dữ liệu. Hiện nay, đã tổ chức cấp phát tài khoản cho các sở, ban, ngành, quận, huyện khai thác, sử dụng Kho dữ liệu. Một số dữ liệu đã chia sẻ cho các sở, ban, ngành, quận, huyện khai thác và sử dụng, bao gồm: thông tin doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, giao dịch đảm bảo, dữ liệu về đăng ký quyền sử dụng nhà ở, đất ở.

Ngoài ra, Thành phố đã triển khai thử nghiệm Cổng thông tin dữ liệu mở tại địa chỉ https://opendata.hochiminhcity.gov.vn/, đã cung cấp dữ liệu mở về: cơ sở khám chữa bệnh; chứng chỉ hành nghề y; cơ sở giáo dục; Dịch vụ giáo dục; Dự án đầu tư nước ngoài; Dự án đầu tư công; Thông tin giá thị trường của một số mặt hàng thiết yếu.

Với những dữ liệu đã được làm sạch, chuẩn hóa và sẵn sàng cho việc kết nối, chia sẻ của dân số Thành phố Hồ Chí Minh, các hệ thống đã kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công các bộ, Thành phố và sẵn sàng đi vào hoạt động, bảo đảm những tiêu chí: hiện đại, đồng bộ, bảo mật cao, tránh lãng phí, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ là nền tảng quan trọng để Việt Nam xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay với áp lực về dân số và khối lượng công việc rất lớn, Thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực rất nhiều để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Để hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ,... phục vụ quản lý nhà nước, chia sẻ, giải quyết các thủ tục hành chính và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân, Thành phố Hồ Chí Minh rất mong được sự chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn, quan tâm của Bộ Công an và các bộ, ngành, tỉnh thành phố có liên quan để việc xây dựng bảo đảm đồng bộ, thống nhất, tránh chồng chéo, trùng lắp; các thông tin, dữ liệu cần thiết thu thập và phải tương thích, kết nối, tích hợp được với các cơ sở dữ liệu và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và có giải pháp bảo vệ bí mật thông tin cá nhân góp phần làm đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý dân cư mà còn thúc đẩy sự phát triển cho thành phố, nhất là trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung xây dựng đô thị thông minh./.
Công tác phối hợp giữa cơ quan Công an, Tư pháp 

trong thu thập, sửa đổi, bổ sung thông tin dân cư
                                        ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh xin trình bày tham luận với nội dung: “Công tác phối hợp giữa cơ quan Công an, Tư pháp trong thu thập, sửa đổi, bổ sung thông tin dân cư” như sau:

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 về việc phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 về tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, UBND tỉnh ban hành 07 văn bản chỉ đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào thực hiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh; ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, quy chế hoạt động của ban chỉ đạo để phân công cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên ban chỉ đạo; 03 lần kiện toàn Ban Chỉ đạo; tổ chức Hội nghị triển khai Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giao Công an tỉnh là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, các sở, ngành là thành viên. Định kỳ hàng năm ban hành kế hoạch hoạt động với nội dung cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã dành một phần kinh phí để thực hiện Đề án này.
Chỉ đạo Công an tỉnh xây dựng Quy chế phối hợp liên ngành giữa Sở Tư pháp và Công an tỉnh trong giải quyết các vấn đề có liên quan đến hộ tịch, hộ khẩu nhằm tham mưu, hướng dẫn thực hiện Đề án một cách thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Công an tỉnh và Sở Tư pháp đã có văn bản chỉ đạo cơ quan trực thuộc cấp huyện, cấp xã phối hợp tốt để phục vụ Đề án này.
Ủy ban nhân dân cấp huyện huy động nguồn lực triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án để đưa công tác này lên mức hiệu quả nhất, cao nhất để phục vụ nhân dân. Trong đó, cơ quan Công an và Tư pháp là hai ngành trọng tâm phục vụ cho việc xây dựng thực hiện đơn giản hoá thủ tục hành chính và các cơ sở dữ liệu liên quan đến dân cư.
1. Kết quả xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
- Tây Ninh đã xây dựng 1.379.230 nhân khẩu thường trú. Tuy nhiên trước đây nội dung thu thập thông tin không theo các trường thông tin của Phiếu DC01 mà thu trực tiếp từ hồ sơ hộ khẩu, nên có một số trường thông tin còn thiếu: họ tên cha, mẹ, số CMND cha, mẹ… cần được bổ sung vào dữ liệu. Trong thời gian ngắn với sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện đã huy động lực lượng của mỗi huyện, thị, thành phố từ 10 đến 30 đồng chí/đơn vị và trưng dụng tất cả máy tính  phục vụ kịp thời việc nhập dữ liệu. Đã cập nhật 791.366 thông tin qua đó hoàn thiện được cơ sở dữ liệu và đã được chuyển đổi thành công vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào ngày 25/12/2020 (đạt 99,10%). Đây là nổ lực rất lớn của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Tây Ninh.

- Kết quả công tác phối hợp giữa Công an và Tư pháp trong thu thập, sửa đổi, bổ sung thông tin dân cư là: 6.984 trường hợp; Từ năm 2018, thông qua công tác cấp Giấy khai sinh, ngành Tư pháp phối hợp Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai thực hiện Thông tư số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ thẻ bảo hiểm y tế, đồng thời cấp số định danh cá nhân cho 53.883 trường hợp là trẻ em dưới 06 tuổi.
2. Để đạt được kết quả trên, tỉnh Tây Ninh rút ra một số kinh nghiệm 
Một là, công tác phối hợp giữa cơ quan Công an, Tư pháp phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng và là nội dung trọng tâm chính quyền các cấp.   
Hai là, nhận thức, ý nghĩa, tầm quan trọng, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong tuyên truyền rộng rãi về việc triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong đó, tập trung tuyên truyền về vị trí, vai trò trò của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thu thập, cung cấp thông tin để phục vụ cho xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Ba là, sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành Công an và tư pháp trong thu thập, sửa đổi, bổ sung thông tin dân cư thường xuyên, liên tục để kịp thời cập nhật thông tin công dân vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, để đảm bảo dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống". 
Bốn là, lực lượng Công an phải là lực lượng nòng cốt trong thu thập, sửa đổi, bổ sung thông tin dân cư, kiểm tra đối chiếu thông tin cơ bản của công dân được thu thập vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin giữa 02 ngành để giải quyết những khó khăn, vướng mắc có liên quan đến giấy tờ công dân bảo đảm sự tập trung, thống nhất.  
Năm là, thường xuyên sơ kết, tổng kết hàng năm, đánh giá làm rõ mặt mạnh, mặt yếu, giải pháp triển khai, thực hiện có hiệu quả những năm tiếp theo./.
� Bộ Nội vụ không ban hành Quyết định phê duyệt Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo.


 TP. Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo Chính phủ điện tử, trong đó có nhiệm vụ thực hiện Đề án 896.


� Các Bộ, địa phương điển hình: Bộ Quốc phòng; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Thông tin và Truyền thông; Hải Phòng, Cần Thơ, Hà Nội, Nghệ An, Cao Bằng, Tây Ninh, Hoà Bình, Bắc Ninh, Phú Thọ, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Đắk Nông, TP. Hồ Chí Minh, Thanh Hoá, Quảng Bình.


� Luật Căn cước công dân quy định 15 trường thông tin, Luật Cư trú năm 2020 bổ sung thêm 3 trường thông tin. 


� Quản lý thông tin của 24 triệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế, bao gồm thông tin của trên 90 triệu người dân có thẻ bảo hiểm y tế.


� Chứa thông tin đăng ký doanh nghiệp theo thời gian thực của hơn 01 triệu doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc; tỷ lệ số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đạt 100%.


� Chứa thông tin quản lý thuế của khoảng 65 triệu cá nhân và trên 700.000 doanh nghiệp.


� Chứa thông tin của trên 53.000 trường học; 1,5 triệu giáo viên; 23 triệu hồ sơ học sinh.


� Gồm 10.000 đầu thuốc, 41.000 cơ sở kinh doanh dược.


� Đến ngày 08/4/2021, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã có hơn 531 nghìn tài khoản (theo đó, bằng một tài khoản duy nhất là được phép đăng nhập được đến tất cả các Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh để thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết TTHC điện tử), cung cấp hơn 2.800 dịch vụ công trực tuyến, có hơn 132,8 triệu lượt truy cập tìm hiểu thông tin, dịch vụ, hơn 1,6 triệu lượt thực hiện dịch vụ tiện ích (như thanh toán trực tuyến,..), hơn 48,6 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái, hơn 1,09 triệu hồ sơ thực hiện từ Cổng.


� Luật hộ tịch số 60/2014/QH13 được thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, quy định tại các Điều 4 (khoản 4), 


� Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ


� Khoản 1 Điều 9 của Luật Căn cước công dân năm 2014 bao gồm 15 nhóm trường thông tin, trong đó, về nguyên tắc 11/15 nhóm trường thông tin sẽ được phát sinh từ các sự kiện hộ tịch, cụ thể:


- Thông qua việc đăng ký khai sinh của công dân (được coi là thông tin hộ tịch gốc của mỗi cá nhân ) cung cấp 9 nhóm trường thông tin bao gồm: Họ, chữ đệm và tên khai sinh; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Nơi đăng ký khai sinh; Quê quán; Dân tộc; Quốc tịch; Thông tin về cha, mẹ; Thông tin về ngày, tháng, năm mất tích;


- Thông qua việc kết hôn cung cấp 2 nhóm thông tin: Tình trạng hôn nhân; thông tin về nhân thân của vợ/chồng; 


- Thông qua đăng ký khai tử cung cấp thông tin về: Ngày, tháng, năm chết;


- Thông qua đăng ký giám hộ cung cấp thông tin về người đại diện hợp pháp.


� Quyết định số 2173/QĐ-BTP ngày 11/12/2015.


� Theo Quyết định 1897/QĐ-BTP ngày 30/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp


� Quy chế tạm thời số 239/2016/C72-CNTT ngày 15/3/2016 về việc phối hợp trong công tác tiếp nhận thông tin, cấp số định danh cá nhân cho trẻ em đăng ký khai sinh (áp dụng từ 01/01/2016 đến tháng 7/2019). Hiện nay đang thực hiện theo Quy chế phối hợp số 3272/2019/QLHC-CNTT ngày 01/08/2019.





